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I.  GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 
Trong nước, kỹ thuật canh tác rau đến nay cũng đã có những tiến bộ đáng kể. Gần đây cũng đã xuất hiện nhiều mô hình nhà kính trồng rau từ hiện đại, có điều khiển tự động (nhà kính Israel ở Hà Nội, Hải Phòng), nhà kính dạng đơn giản như ở Đà Lạt để ươm rau giống, trồng các loại rau hoa cao cấp như hoa Hồng, hoa Cúc, ớt ngọt, xà lách. Riêng mô hình trồng rau trong nhà lưới để giảm tác động xấu của mưa và ngăn cản công trùng đã được áp dụng khá phổ biến ở các địa phương để trồng rau an toàn, hiện nay đi đầu là Lâm Đồng có trên 500ha, Đồng Nai 80-100ha, Vũng tàu 40ha…. Những hệ thống tưới nước kiểu phun mưa đã được dùng phổ biến ở các hộ trồng rau tại thành phố Đà Lạt, đặc biệt là Hợp tác xã Xuân Hương.

Hiện nay đã có những ứng dụng các kết quả nghiên cứu bổ sung về quy trình canh tác rau an toàn theo hướng hữu cơ, trong đó chú trọng quy trình canh tác trong nhà lưới, tiến tới xây dựng quy trình sản xuất rau theo hướng đạt tiêu chuẩn GAP (Good agriculture practic); Xây dựng các mô hình thí điểm sản xuất cây con giống tại các vùng trồng rau tập trung để tăng hiệu quả của việc gieo trồng rau. Mô hình nhà lưới sản xuất rau cũng đang được thực hiện nhằm tìm ra kiểu nhà lưới phù hợp với điều kiện sản xuất và mức đầu tư hiện nay ở quy mô nông hộ. Như vậy, công nghệ sản xuất cũng chỉ giới hạn ở mức độ nhất định, quá trình sản xuất còn phụ thuộc và chịu tác động nhiều vào điều kiện bất lợi của tự nhiên như khí hậu, đất đai…

Về sản xuất rau theo hướng công nghệ cao, cho đến nay cũng đã có một số đơn vị và cá nhân nghiên cứu và sản xuất rau an toàn quy mô nhỏ. Trong đó có nghiên cứu trồng trau trên giá thể của Viện Khoa học kỹ thuật Miền Nam. Sản xuất rau muống theo phương pháp thuỷ canh của một vài hộ dân tại Hóc Môn, Củ Chi. Công ty GINO cũng đã có khuyến cáo trồng rau mầm và trồng rau ăn lá trên giá thể xơ dừa, hỗn hợp xơ dừa và phân hữu cơ quy mô nhỏ theo hướng tự túc trong gia đình. 

Về dinh dưỡng cho rau, ở nước ta cũng có nhiều tài liệu đề cập tới, lượng phân bón mà các tác giả khuyến cáo đối với rau ăn lá trồng trên đất thường là 70N, 50-70 P2O5, 35 K2O/ha (Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó, 2005; Trần Khắc Thi, Nguyễn Công Hoan, 2005). Trường Đại học Cần thơ đưa ra lượng phân bón cho rau cải xanh trên 1 ha là 80 N, 77 P2O5 và 33 K2O.

Dinh dưỡng cho rau thủy canh đã được một số công ty đưa ra, nhưng khuyến cáo chung cho rau ăn lá và ăn quả với thành phần N, P2O5, K2O là 16:2:18, 8:4:8… Như vậy, cho tới nay chưa có sản phẩm hoặc khuyến cáo sử dụng dinh dưỡng thủy canh cụ thể cho từng loại rau và cho từng thời kỳ sinh trưởng phát triển của mỗi loại rau.

       Mô hình sản xuất một số loại rau ăn lá và rau gia vị trên giá thể theo hướng công nghiệp hoàn thiện các hệ thống điều khiển bán tự động đến tự động cho phù hợp với điều kiện khí hậu, điều kiện kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh.
II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIÁ THỂ VÀ PHÂN BÓN SẢN XUẤT MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ VÀ RAU GIA VỊ TRÊN GIÁ THỂ, THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP

2.1. Các loại giá thể phù hợp cho một số loại rau ăn lá và rau gia vị

Đối với rau trồng trong điều kiện nhà màng, có hệ thống tưới nhỏ giọt thì việc xác định giá thể phù hợp là yêu cầu cần quan tâm đầu tiên. Giá thể phải đảm bảo không gây tác động xấu cho cây rau cả về lý tính và hoá tính. Bên cạnh đó, giá cả, tính tiện dụng và phổ biến cũng cần quan tâm. 
2.1.1 Đối với rau cải xanh
Các công thức có mụn dừa 100% (Công thức 1), Đá bọt + mụn dừa (50%+50%) và giá thể dùng của Công ty Sài Gòn Xanh có chiều cao cây và năng suất thực thu cao hơn công thức sử dụng mùn cưa có ý nghĩa thống kê với năng suất tương ứng là 1.940,0 kg, 1.833,3 kg và 1.850,8 kg/1000 m2. Nhưng năng suất thương phẩm (NSTP) của công thức giá thể dùng của Công ty Sài Gòn Xanh lại thấp hơn 2 công thức có mụn dừa vì xuất hiện lá vàng ở phần gốc cây giai đoạn sắp thu hoạch. 

Các công thức sử dụng giá thể mùn cưa (loại mùn cưa đã trồng nấm) 50% cũng như 100% (công thức 2 và 4) đều có chiều cao cây và năng suất thực thu (NSTT)thấp hơn đối chứng (bảng 1). 

Khối lượng trung bình (KLTB) cây ở công thức 1 và 3 (có mụn dừa) cũng cao hơn các công thức tham gia thí nghiệm, tương ứng là 56,6g và 51,1g/cây.
Cây trồng cần nhiều dinh dưỡng để sinh trưởng. Vì vậy, những công thức giá thể có mụn dừa chưa bị mục nát và có đá bọt núi lửa là môi trường tốt cho rau sinh trưởng. Công thức giá thể của Công ty Sài Gòn Xanh là giá thể mùn thô nên cũng tạo được độ thông thoáng nhất định. Trái lại, công thức mùn cưa đã qua nuôi nấm, do đã bị mục nát nên rất bí khí và luôn giữ một lượng nước lớn làm cho bộ rễ cây kém phát triển dẫn tới năng suất thấp.

Bảng 1. Chiều cao cây và năng suất của cây rau cải xanh trồng trên các giá thể khác nhau.

	Công thức
	Chiều cao cây (cm)
	NSTT (kg/1000m2)
	NSTP (kg/1000m2)
	KLTB cây (g/cây)

	1. Mụn dừa 100%
	36,34
	a
	1.940,00
	a
	1.940,00
	a
	56,60
	ab

	2. Mùn cưa 100%
	13,55
	   d
	143,33
	   c
	62,67
	   d
	5,13
	    e

	3. Đá bọt + mụn dừa (50:50)
	35,39
	ab
	1.833,33
	a
	1.833,33
	ab
	51,13
	 bc

	4. Đá bọt + mùn cưa (50:50)
	20,85
	   c
	218,67
	   c
	138,67
	   d
	10,87
	   d

	5. Giá thể Cty Hải Tiên
	33,67
	  b
	1.593,33
	 b
	1.593,33
	  c
	50,33
	  c

	6. Đ/c (trồng trên đất)
	36,87
	a
	1.920,00
	a
	1.866,67
	a
	58,13
	a

	7. Giá thể Cty Sài Gòn Xanh
	37,37
	a
	1.850,67
	a
	1.704,00
	 bc
	55,73
	abc

	CV%
	4,61
	5,27
	6,3
	7,71

	LSD.05
	2,47
	125,2
	144,1
	5,552


2.2.2 Đối với rau muống
Tương tự kết quả thu được trên rau cải xanh, đối với rau muống, các công thức mụn dừa 100% (Công thức 1), Đá bọt + mụn dừa (50%+50%) và giá thể dùng của Công ty Sài Gòn Xanh có năng suất thực thu, năng suất thương phẩm và khối lượng trung bình cây, cao hơn công thức sử dụng mùn cưa có ý nghĩa thống kê. Năng suất thương phẩm của các công thức này gần bằng năng suất thực thu, đạt 2.723,3 kg, 2.740,0 kg và 2.603,3 kg tương ứng với các công thức 1, 3 và 6. Như vậy, có tới trên 90% rau muống có thể sử dụng được. Để có được năng suất như vậy, thời vụ rau chỉ trong vòng 23 ngày và hoàn toàn không phải dùng thuốc trừ sâu, bệnh vì thời gian trồng ngắn và được bảo vệ trong nhà màng. Rau đạt tiêu chuẩn về mẫu mã và chất lượng cho các siêu thị. 

Các công thức sử dụng mùn cưa 50% cũng như 100% (công thức 2 và 4) đều có chiều cao cây và năng suất thực thu thấp hơn đối chứng và các công thức còn lại (bảng 2).

Bảng 2. Chiều cao cây và năng suất của cây rau muống trồng trên các giá thể khác nhau. 

	Công thức
	Chiều cao cây (cm)
	NSTT (kg/1000m2)
	NSTP (kg/1000m2)
	KLTB cây (g/15cây)

	1. Mụn dừa 100%
	45,43         
	 b
	2.776,67        
	a
	2.723,33        
	a
	185,33         
	a

	2. Mùn cưa 100%
	33,87         
	  d
	986,67       
	   d
	493,33       
	   d
	50,67         
	  c

	3. Đá bọt + mụn dừa (50:50)
	48,60         
	ab
	2.810,00        
	a
	2.740,00
	a
	196,33         
	a

	4. Đá bọt + mùn cưa (50:50)
	39,73         
	  c
	1013,33        
	   d
	573,33        
	   d
	55,00         
	  c

	5. Giá thể Cty Hải Tiên
	48,83         
	ab
	2560,00       
	 b
	2.480,00       
	 b
	162,33         
	 b

	6. Đ/c (trồng trên đất)
	52,73         
	a
	1.760,00       
	  c
	1.726,67       
	  c
	154,33        
	 b

	7. Giá thể Cty Sài Gòn Xanh
	50,10         
	a
	2.686,67       
	ab
	2.603,33        
	ab
	186,00        
	a

	CV%
	5,74
	5,04
	5,56
	6,19

	LSD.05
	4,581
	183,8
	185,6
	15,33


2.2.3 Đối với rau xà lách

Kết quả thí nghiệm giá thể trên rau xà lách, số liệu trong bảng 3 cho thấy:

- Tất cả các chỉ tiêu về chiều cao cây, năng suất thực thu, năng suất thương phẩm và khối lượng trung bình cây, ở các công thức 1, 3 và 5 (Mụn dừa 100%, Đá bọt  50%+ mụn dừa 50%  và giá thể công ty Hải Tiên) cao ngang nhau. Trong đó, năng suất thương phẩm của công thức giá thể của công ty Hải Tiên có xu hướng cao nhất và bằng năng suất thực thu với 1.528 kg/ha.  

- Các công thức sử dụng mùn cưa cũng vẫn cho năng suất thấp nhất. Điều này cũng được giải thích tương tự như trường hợp của rau cải – Mùn cưa kém thông khí và giữ nước quá nhiều.

Bảng 3. Chiều cao cây và năng suất của cây rau xà lách trồng trên các giá thể khác nhau 

	Công thức
	Chiều cao cây (cm)
	NSTT (kg/1000m2)
	NSTP (kg/1000m2)
	KLTB cây (g/cây)

	1. Mụn dừa 100%
	36,50         
	a
	1.433,33        
	a
	1.431,67        
	a
	83,90         
	a

	2. Mùn cưa 100%
	24,37         
	 b
	329,67        
	  c
	307,33        
	  c
	20,00         
	   d

	3. Đá bọt + mụn dừa 
	33,68         
	a
	1.381,67       
	ab
	1.378,67       
	ab
	80,07         
	ab

	4. Đá bọt + mùn cưa 
	27,14         
	 b
	463,00        
	  c
	453,33        
	  c
	25,43         
	   d

	5. Giá thể công ty Hải Tiên
	36,88         
	a
	1.528,00        
	a
	1.528,00        
	a
	80,17         
	ab

	6. Đ/c (trồng trên đất)
	36,18         
	a
	1.413,67       
	a
	1.406,67       
	ab
	73,33         
	 bc

	7. Công ty Sài Gòn Xanh
	35,83         
	a
	1.251,67        
	 b
	1.250,00        
	 b
	71,80         
	  c

	CV%
	6,59
	8,19
	8,13
	6,72

	LSD.05
	3,802
	159,8
	157,6
	7,307


2.2.4 Đối với rau cần tây
Bảng 4. Chiều cao cây và năng suất của cây rau cần tây trồng trên các giá thể khác nhau 

	Công thức
	Chiều cao cây (cm)
	NSTT (kg/1000m2)
	NSTP (kg/1000m2)
	KLTB cây (g/cây)

	1. Mụn dừa 100%
	30,97         
	 b
	1.326,67        
	ab
	1.326,67        
	ab
	20,47         
	 b

	2. Mùn cưa 100%
	14,60         
	  c
	160,00        
	  c
	22,67         
	  c
	4,51         
	  c

	3. Đá bọt + mụn dừa 
	31,77         
	 b
	1.406,67        
	a
	1.406,67        
	a
	20,76         
	 b

	4. Đá bọt + mùn cưa 
	13,23         
	  c
	140,00        
	  c
	30,67        
	  c
	3,69         
	  c

	5. Giá thể của Cty Hải Tiên
	37,43         
	a
	1.413,33        
	a
	1.413,33        
	a
	25,61         
	a

	6. Đ/c (trồng trên đất)
	32,70         
	 b
	1.213,33       
	 b
	1.213,33       
	 b
	22,06         
	 b

	7. Công ty Sài Gòn xanh
	35,33         
	ab
	1.350,00        
	a
	1.350,00        
	a
	25,09         
	a

	CV%
	9,17
	6,60
	6,76
	6,66

	LSD.05
	4,499
	115,7
	114,4
	2,035


Số liệu bảng 4 cho thấy chiều cao cây rau cần tây ở công thức 5 (Công ty Hải Tiên) có chiều cao cây hơn hẳn đ/c (37,43 cm so với 32,70cm). Năng suất thực thu và năng suất thương phẩm của các công thức 1, 3, 5 và 6 là những  công thức có mụn dừa và các giá thể của Công ty Hải Tiên, Công ty Sài Gòn Xanh cao ngang nhau và cao hơn đ/c. Như vậy, nếu chỉ xét về kỹ thuật thì Giá thể của Công ty Hải Tiên có xu hướng tốt hơn với số tuyệt đối về năng suất thực thu.
2.2.5 Đối với rau ngò rí
Cây ngò rí có chiều cao cây vượt trội ở công thức 3 và 5 (50% Đá bọt + 50% mụn dừa và công thức giá thể của Công ty Hải Tiên). Năng suất thực thu và năng suất thương phẩm ở các công thức 1, 3, 5 cao ngang nhau và hơn công thức đ/c có ý nghĩa.
Bảng 5. Chiều cao cây và năng suất của cây ngò rí trên trồng các giá thể khác nhau 
	Công thức
	Chiều cao cây (cm)
	NSTT (kg/1000m2)
	NSTP (kg/1000m2)
	KLTB cây (g/15cây)

	1. Mụn dừa 100%
	19,18         
	 bc
	909,00        
	a
	909,00        
	a
	17,67         
	  c

	2. Mùn cưa 100%
	4,57         
	   d
	68,00
	  c
	0
	  c
	1,88         
	    e

	3. Đá bọt + mụn dừa 
	21,00         
	a
	942,67         
	a
	909,33        
	a
	19,18         
	 b

	4. Đá bọt + mùn cưa 
	4,37         
	   d
	46,67         
	  c
	0
	  c
	1,76         
	    e

	5. Giá thể của Cty Hải Tiên
	19,95         
	ab
	956,00        
	a
	956,00        
	a
	18,29         
	  c

	6. Đ/c (trồng trên đất)
	20,98         
	a
	662,67        
	 b
	662,67        
	 b
	26,14         
	a

	7. Công ty Sài Gòn Xanh
	18,26         
	  c
	633,33        
	 b
	633,33        
	 b
	14,07         
	   d

	CV%
	4,53
	5,01
	6,21
	3,56

	LSD.05
	1,23
	52,82
	63,22
	0,88


Nhận xét chung:


Trong điều kiện được tưới bón phân như nhau, ba công thức gồm: Mụn dừa 100%, Đá bọt + mụn dừa (50%:50%) và giá thể của Công ty Hải Tiên, hầu như phù hợp cho 5 loại rau phát triển tốt, năng suất ngang bằng hoặc cao hơn đối chứng (trừ giá thể của Công ty Hải Tiên, đối với rau cải xanh có năng suất thấp hơn đối chứng). 

Riêng công thức giá thể của Công ty Sài Gòn Xanh cho năng suất không cao đối với rau xà lách và ngò rí.

Các công thức sử dụng giá thể có mùn cưa (loại phế thải trồng nấm) hoàn toàn không phù hợp cho cây rau các loại phát triển.
Phân tích chỉ tiêu liên quan đến chất lượng rau, số liệu thu được ở bảng 6 cho thấy hàm lượng các kim loại nặng và vi khuẩn E.coli rất thấp hoặc không phát hiện trên hầu hết các công thức. Riêng công thức sử dụng giá thể của Công ty Sài Gòn Xanh, rau xà lách bị nhiễm vi khuẩn E.coli cao 12 MPN/g, vượt ngưỡng tiêu chuẩn chất lượng rau an toàn (Ban hành kèm theo Quyết định số 99 /2008/QĐ-BNN ngày 15  tháng  10  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Mức giới hạn tối đa cho phép của một số vi sinh vật và hoá chất gây hại trong sản phẩm rau, quả, chè)

Bảng 6: Một số chỉ tiêu liên quan đến chất lượng rau xà lách trên các công thức thí nghiệm.
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           Chỉ tiêu

Công thức
	Chì

(mg/kg)
	Hg

(mg/kg)
	As

(mg/kg)
	E.coli

MPN/g
	Salmonella

/25g

	1. Mụn dừa
	Không PH
	Không PH
	0,02
	0
	Âm tính

	2. Mùn cưa
	Không PH
	Không PH
	0,02
	0
	Âm tính

	3. Đá bọt + Mụn dừa 
	Không PH
	Không PH
	0,02
	0
	Âm tính

	4. Đá bọt + Mùn cưa
	Không PH
	Không PH
	0,01
	1
	Âm tính

	5. Giá thể C.ty Hải Tiên
	Không PH
	Không PH
	0,02
	0
	Âm tính

	6. Đ/c (đất)
	Không PH
	Không PH
	0,02
	0
	Âm tính

	7. Giá thể C.ty Sài Gòn Xanh
	Không PH
	Không PH
	0,02
	12
	Âm tính


Ghi chú: Đơn vị kiểm nghiệm: Công ty cổ phần giám định và khử trùng FCC.


Căn cứ vào năng suất thu được khi trồng rau trên các loại giá thể (như đã trình bày trên) và giá cả của từng loại giá thể trong bảng dưới đây, chúng tôi đã chọn công thức sử dụng mụn dừa 100% để tiến hành các thí nghiệm dinh dưỡng, vì giá rẻ nhất trong số những loại giá thể trồng cây cho năng suất cao (công thức 3, 5, 6), không chứa vi sinh vật gây hại và vẫn phù hợp cho sự sinh trưởng của các loại rau.
Bảng 7. Chi phí giá thể dùng cho các công thức thí nghiệm


Đvt: 1.000 đồng

	TT


	Hạng mục


	ĐVT


	Số lượng


	Đơn 

giá


	Thành  tiền


	Chi phí đã trừ khấu hao 3 năm

	1
	Mụn dừa 100%
	m3
	120
	440
	52.800
	17.600

	2
	Mùn cưa 100%
	m3
	120
	200
	24.000
	8.000

	3
	 Mụn dừa 50% + đá bọt 50%
	m3
	
	
	116.400
	38.800

	
	Mụn dừa
	m3
	60
	440
	26.400
	

	
	Đá bọt
	m3
	60
	1.500
	90.000
	

	4
	Mùn cưa 50% + đá bọt 50%
	m3
	
	
	102.000
	34.000

	
	Mụn cưa
	m3
	60
	200
	12.000
	

	
	Đá bọt
	m3
	60
	1.500
	90.000
	

	5
	Giá thể Cty Hải Tiên
	m3
	120
	1.500
	180.000
	60.000

	6
	Giá thể Cty Sài Gòn Xanh
	m3
	120
	1.300
	156.000
	52.000


Bảng 8. Hiệu qủa kinh tế tính cho 1000 m2 đối với các loại rau trên những loại giá thể khác nhau (chưa tính các chi phí chung về công lao động và phân bón)

Đvt: 1.000 đồng
	STT
	Loại rau trên các công thức
	Năng suất rau (kg/ 1000 m2)
	Đơn giá rau
	Thành tiền
	Tiền mua giá thể
	Chi khác (*)
	Cân đối

	
	CẢI XANH
	
	
	
	
	
	

	1
	Mụn dừa 100%
	1.940,00
	14
	27.160,0
	17.600,0
	8.892,7
	667,3

	2
	Mụn cưa 100%
	62,67
	14
	877,4
	8.000,0
	8.892,7
	-16.015,3

	3
	Mụn dừa 50% + đá bọt 50%
	1.833,33
	14
	25.666,6
	38.800,0
	8.892,7
	-22.026,1

	4
	Mụn cưa 50% + đá bọt 50%
	138,67
	14
	1.941,4
	34.000,0
	8.892,7
	-40.951,3

	5
	Giá thể Cty Hải Tiên
	1.593,33
	14
	22.306,6
	60.000,0
	8.892,7
	-46.586,1

	6
	Đất
	1.866,67
	14
	26.133,4
	
	8.892,7
	17.240,7

	7
	Giá thể Cty Sài Gòn Xanh
	1.704,00
	14
	23.856,0
	52.000,0
	8.892,7
	-37.036,7

	
	RAU MUỐNG
	
	
	
	
	
	

	1
	Mụn dừa 100%
	2.723,33
	14
	38.126,6
	17.600,0
	9.291,1
	11,235.5

	2
	Mụn cưa 100%
	493,33
	14
	6.906,6
	8.000,0
	9.291,1
	-10,384.5

	3
	Mụn dừa 50% + đá bọt 50%
	2.740,00
	14
	38.360,0
	38.800,0
	9.291,1
	-9,731.1

	4
	Mụn cưa 50% + đá bọt 50%
	573,33
	14
	8.026,6
	34.000,0
	9.291,1
	-35,264.5

	5
	Giá thể Cty Hải Tiên
	2480
	14
	34.720,0
	60.000,0
	9.291,1
	-34,571.1

	6
	Đất
	1.726,67
	14
	24.173,4
	
	9.291,1
	14,882.3

	7
	Giá thể Cty Sài Gòn Xanh
	2.603,33
	14
	36.446,6
	52.000,0
	9.291,1
	-24,844.5

	
	XÀ LÁCH
	
	
	
	
	
	

	1
	Mụn dừa 100%
	1.431,67
	20
	28.633,4
	17.600,0
	8.902,7
	2,130.7

	2
	Mụn cưa 100%
	307,33
	20
	6.146,6
	8.000,0
	8.902,7
	-10,756.1

	3
	Mụn dừa 50% + đá bọt 50%
	1.378,67
	20
	27.573,4
	38.800,0
	8.902,7
	-20,129.3

	4
	Mụn cưa 50% + đá bọt 50%
	453,33
	20
	9.066,6
	34.000,0
	8.902,7
	-33,836.1

	5
	Giá thể Cty Hải Tiên
	1.528,00
	20
	30.560,0
	60.000,0
	8.902,7
	-38,342.7

	6
	Đất
	1.406,67
	20
	28.133,4
	
	8.902,7
	19,230.7

	7
	Giá thể Cty Sài Gòn Xanh
	1.250,00
	20
	25.000,0
	52.000,0
	8.902,7
	-35,902.7

	
	CẦN TÂY
	
	
	
	
	
	

	1
	Mụn dừa 100%
	1.326,67
	30
	39.800,1
	17.600,0
	9.147,7
	13.052,4

	2
	Mụn cưa 100%
	22,67
	30
	680,1
	8.000,0
	9.147,7
	-16.467,6

	3
	Mụn dừa 50% + đá bọt 50%
	1.406,67
	30
	42.200,1
	38.800,0
	9.147,7
	-5.747,6

	4
	Mụn cưa 50% + đá bọt 50%
	30,67
	30
	920,1
	34.000,0
	9.147,7
	-42.227,6

	5
	Giá thể Cty Hải Tiên
	1.413,33
	30
	42.399,9
	60.000,0
	9.147,7
	-26.747,8

	6
	Đất
	1.213,33
	30
	36.399,9
	
	9.147,7
	27,252,2

	7
	Giá thể Cty Sài Gòn Xanh
	1.350,00
	30
	40.500,0
	52.000,0
	9.147,7
	-20.647,7

	
	NGÒ RÍ
	
	
	
	
	
	

	1
	Mụn dừa 100%
	909,00
	50
	45.450,0
	17.600,0
	9.211.7
	18,638.3

	2
	Mụn cưa 100%
	0
	50
	0
	8.000,0
	9.211.7
	-17,211.7

	3
	Mụn dừa 50% + đá bọt 50%
	909,33
	50
	45.466,5
	38.800,0
	9.211.7
	-2,545.2

	4
	Mụn cưa 50% + đá bọt 50%
	0
	50
	0
	34.000,0
	9.211.7
	-43,211.7

	5
	Giá thể Cty Hải Tiên
	956,00
	50
	47.800,0
	60.000,0
	9.211.7
	-21,411.7

	6
	Đất
	662,67
	50
	33.133,5
	
	9.211.7
	23,921.8

	7
	Giá thể Cty Sài Gòn Xanh
	633,33
	50
	31.666,5
	52.000,0
	9.211.7
	-29,545.2


3.2. Phân bón cho một số loại rau ăn lá và rau gia vị
3.2.1.  So sánh một số loại dinh dưỡng khác nhau cho các loại rau ăn lá và rau gia vị

Nghiên cứu tỷ lệ dinh dưỡng đa lượng khác nhau trong điều kiện phân trung và vi lượng giống nhau (Ca: 200ppm, Mg: 50ppm, vi lượng các loại, gồm Fe, B, Mn, Zn, Cu, Mo: 3,73%), kết quả như sau:

a) Đối với rau cải xanh


Thành phần NPK khác nhau dẫn đến các chỉ tiêu về chiều cao cây, năng suất và khối lượng 01 cây rau cải xanh cũng khác nhau. Chiều cao cây cao nhất ở công thức 4 (NPK =8:4:10) là 44,3cm, còn các công thức khác có chiều cao cây ngang nhau. Năng suất thu được (cả thực thu và thương phẩm) đều cao nhất ở công thức 4 (3.359kg/1000m2), kế đến là công thức 5 (sử dụng phân bón của công ty Sông Gianh) – 2.650kg/1000 m2. Có thể tỷ lệ Kali cao của công thức 4 và 5 đã làm tăng năng suất của rau cải (bảng 9).

Bảng 9. Chiều cao cây và năng suất của cây rau cải xanh trên các công thức bón phân NPK khác nhau (trồng các giá thể xơ dừa).

	Công thức
	Chiều cao cây (cm)
	NSTT (kg/1000m2)
	NSTP (kg/1000m2)
	KLTB cây (g/cây)

	1. N:P:K – 8:8:8
	40,43         
	b
	1.600
	   d
	1.600
	   d
	68,60         
	   c

	2. N:P:K – 8:4:4
	39,30         
	b
	2.350
	  c
	2.350
	  c
	73,00         
	 bc

	3. N:P:K – 8:4:8
	40,43         
	b
	2.300
	  c
	2.300
	  c
	86,00         
	 b

	4. N:P:K – 8:4:10
	44,30         
	a
	3.359
	a
	3.359
	a
	110,87        
	a

	5. Đ/c (Sông Gianh)*
	40,20         
	b
	2.650
	 b
	2.650
	 b
	82,40         
	 bc

	CV%
	3,66
	5,88
	5,88
	9,29

	LSD.05
	2,72
	262,20
	262,20
	14,22


Ghi chú: Công thức Đ/c: phân bón thủy canh của công ty Sông Gianh (N:P:K = 26:18:50 g/lít)

b) Đối với rau muống
Thí nghiệm trên rau muống, số liệu bảng 7 cũng tương tự như với trường hợp của rau cải. Năng suất rau đạt 3.000kg/1000m2 ở công thức 4, kế tiếp là công thức 5 - phân bón Sông Gianh).


Bảng 10. Chiều cao cây và năng suất của cây rau muống trên các công thức bón phân NPK khác nhau (trồng các giá thể xơ dừa).

	Công thức
	Chiều cao cây (cm)
	NSTT (kg/1000m2)
	NSTP (kg/1000m2)
	KLTB cây (g/cây)

	1. N:P:K – 8:8:8
	40,67         
	  c
	1.550,00        
	   d
	1.550,00        
	   d
	7,67         
	 b

	2. N:P:K – 8:4:4
	46,37         
	 b
	2.383,33       
	  c
	2.383,33       
	  c
	8,63         
	ab

	3. N:P:K – 8:4:8
	46,66         
	 b
	2.450,00       
	  c
	2.450,00       
	  c
	8,73         
	ab

	4. N:P:K – 8:4:10
	50,95         
	a
	3.000,00        
	a
	3.000,00        
	a
	10,00         
	a

	5. Đ/c (Sông Gianh)*
	49,32         
	ab
	2.783,33        
	 b
	2.783,33        
	 b
	9,57         
	a

	CV%
	3,83
	4,56
	4,56
	9,13

	LSD.05
	3,263
	202
	202
	1,481


c) Đối với rau xà lách
Bảng 11. Chiều cao cây và năng suất của cây rau xà lách trên các công thức bón phân NPK khác nhau (trồng các giá thể xơ dừa).

	Công thức
	Chiều cao cây (cm)
	NSTT (kg/1000m2)
	NSTP (kg/1000m2)
	KLTB cây (g/cây)

	1. N:P:K – 8:8:8
	23,93         
	 b
	1.173,33        
	   c
	1.173,33        
	   c
	70,73         
	   c

	2. N:P:K – 8:4:4
	27,93         
	a
	1.340,00        
	ab
	1.340,00        
	ab
	77,20         
	ab

	3. N:P:K – 8:4:8
	27,73         
	a
	1.320,00        
	abc
	1.320,00        
	abc
	75,13         
	abc

	4. N:P:K – 8:4:10
	31,07         
	a
	1.453,33         
	a
	1.453,33         
	a
	79,80         
	a

	5. Đ/c (Sông Gianh)*
	29,37         
	a
	1.293,33       
	  bc
	1.293,33       
	  bc
	74,00         
	  bc

	CV%
	7,39
	6,31
	6,31
	4,04

	LSD.05
	3,77
	151,10
	151,10
	5,54


Phản ứng của cây rau xà lách với tỷ lệ phân đa lượng không rõ như các đối tượng khác. Các công thức 2, 3, 4 cho chiều cao cây, năng suất và khối lượng cây chênh lệch nhau không ý nghĩa thống kê (bảng 8). Tuy nhiên, xét về số tuyệt đối thì thấy công thức NPK = 8:4:10 có xu hướng cho năng suất cao nhất.

Kết quả này phù hợp với những nghiên cứu về dinh dưỡng cho rau ăn lá của Đại học Florida (Mỹ) và các nghiên cứu của các tác giả khác. Họ đã đưa ra các khuyến cáo loại dinh dưỡng co hàm lượng kali cao hơn so với đạm.

d) Đối với  rau cần tây
Rau cần tây có chiều cao cây, năng suất thực thu và năng suất thương phẩm và khối lượng cây cao nhất ở công thức 1 với tỷ lệ NPK = 8:8:8 và cao hơn công thức đối chứng có ý nghĩa thống kê. Công thức có tỷ lệ phân NPK = 8:4:10 cho năng suất thương phẩm thấp nhất (883,33 kg/1000 m2). 
Bảng 12. Chiều cao cây và năng suất của cây rau cần tây trên các công thức bón phân NPK khác nhau (trồng các giá thể xơ dừa).

	Công thức
	Chiều cao cây (cm)
	NSTT (kg/1000m2)
	NSTP (kg/1000m2)
	KLTB cây (g/cây)

	1. N:P:K – 8:8:8
	31,93         
	a
	1.933,33        
	a
	1.900,00       
	a
	15,23         
	a

	2. N:P:K – 8:4:4
	24,30         
	 bc
	1.416,67        
	 bc
	1.266,67        
	 bc
	10,20         
	 b

	3. N:P:K – 8:4:8
	22,53         
	 bc
	1.216,67       
	   cd
	1.133,33        
	   c
	9,40         
	 bc

	4. N:P:K – 8:4:10
	21,20         
	   c
	1.033,33        
	     d
	883,33       
	    d
	8,73         
	   c

	5. Đ/c (Sông Gianh)
	27,10         
	 b
	1.566,67       
	 b
	1.450,00       
	 b
	8,93         
	   c

	CV%
	10,29
	7,75
	8,43
	4,72

	LSD.05
	4,75
	202
	203,4
	0,90


e) Cây rau ngò rí

Kết quả trong bảng 13, cũng cho thấy công thức 1, bón NPK với tỷ lệ 8:8:8 cho năng suất ngò rí cao nhất.

Bảng 13. Chiều cao cây và năng suất của cây rau ngò rí trên các công thức bón phân NPK khác nhau (trồng các giá thể xơ dừa).

	Công thức
	Chiều cao cây (cm)
	NSTT (kg/1000m2)
	NSTP (kg/1000m2)
	KLTB cây (g/15cây)

	1. N:P:K – 8:8:8
	12,47         
	
	1150,00        
	a
	1052,33         
	a
	10,23         
	

	2. N:P:K – 8:4:4
	12,60         
	
	916,67        
	 b
	787,67        
	 b
	9,93         
	

	3. N:P:K – 8:4:8
	11,40         
	
	866,67       
	 b
	766,67       
	 b
	10,90         
	

	4. N:P:K – 8:4:10
	11,23         
	
	509,33       
	  c
	412,00       
	  c
	9,57         
	

	5. Đ/c (Sông Gianh)
	11,57         
	
	777,67        
	 b
	671,33        
	 b
	10,53         
	

	CV%
	7,37
	12,12
	10,88
	8,62

	LSD.05
	ns
	186,1
	146,1
	ns


3.2.2. Các nồng độ dung dịch dinh dưỡng cho các loại rau ăn lá và rau gia vị
Căn cứ về tỷ lệ phân bón đa lượng NPK, chọn các công thức khác nhau theo từng nhóm rau để làm thí nghiệm nồng độ. Thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện có bổ sung phân trung và vi lượng (Ca: 200ppm, Mg: 50ppm, vi lượng các loại, gồm Fe, B, Mn, Zn, Cu, Mo: 3,73%). 

a) Đối với nhóm rau ăn lá (Rau muống, cải xanh, xà lách): sử dụng công thức 4 có tỷ lệ N, P2O5, K2O: 8 – 4 –10 để vào thí nghiệm nồng độ cho 3 loại rau ăn lá.  Bốn công thức tương ứng với 4 nồng độ dung dịch tưới được sử dụng như sau:

+ Nồng độ 1: 110 ppm

+ Nồng độ 2: 140 ppm 

+ Nồng độ 3: 170 ppm

+ Nồng độ 4: 200 ppm


Kết quả thu được trong bảng 14, cho thấy cây rau cải có chiều cao cây cao nhất ở công thức 4 (với nồng độ dung dịch tưới 200ppm), đạt 36,47cm. 

Bảng 14. Chiều cao cây và năng suất của cây rau cải xanh trên các công thức có nồng độ dung dịch tưới khác nhau (trồng các giá thể xơ dừa).

	Công thức
	Chiều cao cây (cm)
	NSTT (kg/1000m2)
	NSTP (kg/1000m2)
	KLTB cây (g/cây)

	1. Nồng độ 110 ppm
	31,00         
	   c
	1.166,67        
	 b
	1.166,67        
	 b
	40,07         
	  c

	2. Nồng độ 140 ppm
	33,27         
	 bc
	1.350,00       
	 b
	1.350,00       
	 b
	49,97         
	 b

	3. Nồng độ 170 ppm
	33,83         
	 b
	1.483,33       
	 b
	1.483,33       
	 b
	47,90         
	 b

	4. Nồng độ 200 ppm
	36,47         
	a
	2.000,00       
	a
	2.000,00       
	a
	64,47         
	a

	CV%
	3,64
	11,51
	11,51
	4,23

	LSD.05
	2,30
	325,00
	325,00
	4,03


Tương tự, năng suất thực thu, năng suất thương phẩm và khối lượng cây cũng đạt cao hơn các nồng độ khác có ý nghĩa thống kê ở mức P=0.05 (bảng 12). 

Như vậy, trong giới hạn 4 nồng độ tưới thì nồng độ 200ppm  là phù hợp để sử dụng cho cây rau cải xanh.

Trên cây rau muống, số liệu bảng 15 cho thấy công thức 2 và 3 (nồng độ 140ppm và 170ppm) cho năng suất rau cao hơn các công thức còn lại tương ứng với năng suất thương phẩm là 2.733,33kg và 2.850,00 kg/1000 m2. Như vậy, trong sản xuất chỉ nên khuyến cáo sử dụng nồng độ dung dịch 140ppm để tưới cho rau muống.

Bảng 15. Chiều cao cây và năng suất của cây rau muống trên các công thức có nồng độ dung dịch tưới khác nhau (trồng các giá thể xơ dừa).

	Công thức
	Chiều cao cây (cm)
	NSTT (kg/1000m2)
	NSTP (kg/1000m2)
	KLTB cây (g/cây)

	1. Nồng độ 110 ppm
	55.60         
	
	2.666.67       
	  b
	2.666.67       
	  b
	8.47         
	ab

	2. Nồng độ 140 ppm
	52.80         
	
	2.733.33        
	ab
	2.733.33        
	ab
	7.77         
	  b

	3. Nồng độ 170 ppm
	54.37         
	
	2.850.00        
	a
	2.850.00        
	a
	9.50         
	a

	4. Nồng độ 200 ppm
	52.47         
	
	2.616.67       
	  b
	2.616.67       
	  b
	9.57         
	a

	CV%
	4.53
	3.19
	3.19
	6.75

	LSD.05
	ns
	163.10
	163.10
	1.12


Khi nghiên cứu nồng độ dung dịch tưới cho rau xà lách, thì thấy công thức 3 (Nồng độ 170ppm), có các chỉ tiêu về chiều cao cây và khối lượng cây cao nhất. Trong khi năng suất thực thu và năng suất thương phẩm của công thức này cũng có xu hướng cao nhất, nhưng cao hơn công thức 4 không ý nghĩa thống kê. Điều này cho thấy, rau xà lách chỉ cần sử dụng nồng độ dung dịch tưới có 170ppm.
Bảng 16. Chiều cao cây và năng suất của cây rau xà lách trên các công thức có nồng độ dung dịch tưới khác nhau (trồng các giá thể xơ dừa).
	Công thức
	Chiều cao cây (cm)
	NSTT (kg/1000m2)
	NSTP (kg/1000m2)
	KLTB cây (g/cây)

	1. Nồng độ 110 ppm
	27,90         
	 b
	900,00       
	 bc
	900,00       
	 bc
	55,73         
	 bc

	2. Nồng độ 140 ppm
	26,93         
	 b
	733,33        
	   c
	733,33        
	   c
	52,47         
	   c

	3. Nồng độ 170 ppm
	31,13         
	a
	1.233,33       
	a
	1.233,33       
	a
	63,60         
	a

	4. Nồng độ 200 ppm
	28,40         
	 b
	1.000,00       
	ab
	1.000,00       
	ab
	57,53         
	 b

	CV%
	3,41
	14,32
	14,32
	4,67

	LSD.05
	1,84
	260,70
	260,70
	5,04


b) Đối với rau gia vị: (Rau cần, Ngò rí) sử dụng Công thức 1 có tỷ lệ N, P2O5, K2O: 8 – 8 – 8 để làm thí nghiệm nồng độ. Căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng của cây (khả năng sử dụng nước theo khối lượng chất xanh trên đơn vị diện tích, chúng tôi chọn 4  nồng độ dung dịch tưới như sau:

+ Nồng độ 1: 100 ppm

+ Nồng độ 2: 130 ppm
+ Nồng độ 3: 160 ppm

+ Nồng độ 4: 190 ppm

Kết quả: theo số liệu trong bảng 17 và 18, thì rau cần tây và rau ngò rí đều cho năng suất cao ở nồng độ dung dịch tưới thấp (100ppm). Năng suất có xu hướng giảm khi nồng độ dung dịch tới tăng dần. Điều này, hoàn toàn hợp lý vì cây rau gia vị có khối lượng cây nhỏ, tổng sinh khối trên đơn vị diện tích thấp.
Bảng 17. Chiều cao cây và năng suất của cây rau cần tây trên các công thức có nồng độ dung dịch tưới khác nhau (trồng các giá thể xơ dừa).
	Công thức
	Chiều cao cây (cm)
	NSTT (kg/1000m2)
	NSTP (kg/1000m2)
	KLTB cây (g/cây)

	1. Nồng độ 100 ppm
	26,00         
	a
	1.766,67       
	a
	1.766,67       
	a
	13,00         
	a

	2. Nồng độ 130 ppm
	22,13         
	 b
	1.266,67        
	 b
	1.266,67        
	 b
	10,87         
	 b

	3. Nồng độ 160 ppm
	21,07         
	 b
	1.066,67       
	 bc
	1.066,67       
	 bc
	11,30         
	 b

	4. Nồng độ 190 ppm
	20,40         
	 b
	866,67       
	   c
	866,67       
	   c
	10,67         
	 b

	CV%
	6,35
	11,62
	11,62
	7,25

	LSD.05
	2,68
	271,80
	271,80
	1,56


Bảng 18. Chiều cao cây và năng suất của cây rau ngò rí trên các công thức có nồng độ dung dịch tưới khác nhau (trồng các giá thể xơ dừa).

	Công thức
	Chiều cao cây (cm)
	NSTT (kg/1000m2)
	NSTP (kg/1000m2)
	KLTB cây (g/15cây)

	1. Nồng độ 100 ppm
	13.40         
	a
	946.25       
	a
	941.75       
	a
	11.19         
	a

	2. Nồng độ 130 ppm
	11.56         
	ab
	652.50        
	 b
	643.75        
	 b
	10.76         
	a

	3. Nồng độ 160 ppm
	11.13         
	  bc
	721.25       
	 b
	692.50       
	 b
	8.67         
	b

	4. Nồng độ 190 ppm
	9.33         
	    c
	607.75       
	 b
	580.00        
	 b
	8.20         
	b

	CV%
	10.86
	15.15
	14.42
	13.19

	LSD.05
	1.899
	170.9
	158.7
	1.972


Nhận xét chung:


Những loại rau cho sinh khối cao thì yêu cầu lượng dinh dưỡng cao. Vì vậy rau cải xanh cần tưới nồng độ dung dịch phân là 200ppm, rau muống  và xà lách thấp hơn, 140ppm-170ppm, cuối cùng đến các loại rau có bộ lá nhỏ, sinh khối thấp, nên tưới dung dịch phân bón ở nồng độ 100ppm.


Như vậy, qua những kết quả nghiên cứu trên, chúng tôi đã xác định được loại giá thể phù hợp cho các loại rau ăn lá và rau gia vị, đã xác định được tỷ lệ khác nhau của phân đa lượng NPK và nồng độ tưới bón cho các loại rau.

III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ VÀ RAU GIA VỊ TRÊN GIÁ THỂ, THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP
3.1 Rau cải xanh (Brassica juncea L.)
Cây rau cải xanh được nhiều tác giả cho là có nguồn gốc từ vùng Trung Á, có khả năng chịu nóng ẩm. Tại vùng Đông nam bộ và TP Hồ Chí Minh, cây rau cải xanh có thời gian sinh trưởng khoảng 1 tháng. Khả năng cho năng suất từ 15-20 tấn/ha. 

* Chọn giống và chuẩn bị cây giống

Yêu cầu hạt giống có chất lượng tốt, tỷ lệ mọc mầm cao. Cây cải xanh phải qua giai đoạn vườn ươm trước khi đem trồng. Hạt cải được gieo trong các khay (vỉ xốp), loại 50-100 lỗ. Sử dụng giá thể gieo trong khay gồm 30% phân hữu cơ, 30% đất và phần còn lại là mụn dừa. Cây con nằm trong khay trong khoảng 10-12 ngày. Cây con phải được để trên giàn cao tối thiểu 80cm để cách ly với mặt đất, tránh sự xâm nhiễm của sâu, bệnh hại.

* Chuẩn bị giá thể và luống trồng (tương tự như đối với rau muống)

Giá thể để trồng là mụn dừa đã qua khâu xử lý trước khi dùng để tránh bị hại do muối mặn, chất chát (tanin). Làm luống nổi dạng máng được bao xung quanh bằng nilon hoặc âm xuống đất và lót bằng màng nilon. Chiều cao khối giá thể là 15cm.

Kích thước luống: rộng 1,2m; chiều dài tùy theo kích thước nhà kính, thường từ 25-32m). Giá thể cần được tưới no nước trước khi trồng.

* Mật độ

Bố trí hàng cách hàng là 15cm, cây cách cây là 20cm. 

Cách trồng: trồng thành 8 hàng dọc luống để tiện bố trí dây tưới.

Dây tưới đặt giữa khe của 2 hàng cây rau. Cần 4 dây tưới cho mỗi luống rau. Để dung dịch dinh dưỡng được phân bố đều, nên sử dụng dây tưới có khoảng cách lỗ nhỏ giọt 20cm.

Sau khi trồng xong cần tưới ngay bằng dung dịch dinh dưỡng.

* Kỹ thuật tưới bón
Dinh dưỡng cho rau được tưới theo hệ thống tưới nhỏ giọt, gọi tắt là tưới bón. Dinh dưỡng sử dụng cho rau cải xanh là NPK=8-4-10% và vi lượng cần thiết, pha nồng theo N nguyên chất 200ppm. Số lần tưới 2 lần/ngày, mỗi lần tưới 10 phút, với lượng nước tưới khoảng 5-6 lít/m2/ngày. Kết thúc tưới phân trước khi thu hoạch rau 5 ngày.

* Phòng trừ sâu, bệnh

Rau cải xanh trồng trong nhà màng rất ít bị sâu hại nhờ lưới chắn côn trùng. Loại sâu thường gặp là rệp cải, chúng có kích thước nhỏ dễ xâm nhập vào nhà trồng rau qua cửa hoặc chỗ lưới không kín. Xử lý bằng thuốc sinh học như dầu neem (Azadirachtin) có hiệu quả rất cao.

Nhờ trồng trong nhà màng nên rau cải xanh không bị bệnh và không bị hư hại do mưa lớn vào các tháng mùa mưa. 

* Thu hoạch và sơ chế

Rau cải xanh trồng trong nhà màng theo hướng công nghệ cao thì thời gian thu hoạch sẽ rút ngắn còn 20-22 ngày (tùy điều kiện thời tiết). Rau sau khi thu hoạch, đưa vào nhà đóng gói có hệ thống làm mát theo quy trình xử lý sau thu hoạch, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi đem đi tiêu thụ.

3.2 Rau muống (Impomoea aquatica)
Cây rau muống có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới châu Á, vùng nhiệt đới châu Phi, Trung Á, Nam Mỹ, châu Đại dương. Vì vậy, cây rau muống sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện khí hậu nóng  ở nước ta, đặc biệt phù hợp với các tỉnh phía Nam với nhiệt độ trung bình các tháng thường xuyên cao trên 240C.

Tại TP Hồ Chí Minh, cây rau muống trồng cạn có thời gian sinh trưởng khoảng 28-30 ngày từ gieo đến thu hoạch. Cây rau muống gieo từ hạt có thể cho năng suất 25-30 tấn/ha/vụ. 
* Chọn giống

Yêu cầu hạt giống có chất lượng tốt, tỷ lệ mọc mầm cao để đảm bảo mật độ, tránh phải gieo dặm.

* Chuẩn bị giá thể và luống trồng

Giá thể để trồng là mụn dừa đã qua khâu xử lý trước khi dùng để tránh bị hại do muối mặn, chất chát (tanin). Làm luống nổi dạng máng được bao xung quanh bằng nilon hoặc âm xuống đất và lót bằng màng nilon. Chiều cao khối giá thể là 15cm.

Kích thước luống: rộng 1,3m; chiều dài tùy theo kích thước nhà kính, thường từ 25-32m). Giá thể cần được tưới no nước trước khi gieo hạt.

* Mật độ

Bố trí hàng cách hàng là 12cm, cây cách cây sau khi tỉa bỏ chỗ quá dày, để lại khoảng 1cm/cây. 

Cách gieo: Gieo 15kg hạt/1000 m2, Gieo hạt xong lấp lên trên một lớp mụn dừa dày 2cm để hạt luôn đủ độ ẩm. Gieo hạt thành 10 hàng dọc luống để tiện bố trí dây tưới.

Dây tưới đặt giữa khe của 2 hàng. Cần 5 dây tưới cho mỗi luống rau. Để dung dịch dinh dưỡng được phân bố đều, nên sử dụng dây tưới có khoảng cách lỗ nhỏ giọt 20cm.

Sau khi gieo xong cần tưới ngay bằng nước chưa có dinh dưỡng cho đến khi cây mọc thì tưới bằng dung dịch dinh dưỡng.

* Kỹ thuật tưới bón
Dinh dưỡng cho rau được tưới theo hệ thống tưới nhỏ giọt, gọi tắt là tưới bón. Dinh dưỡng sử dụng cho rau muống là NPK=8-4-10% và vi lượng cần thiết, pha nồng độ theo N nguyên chất 170ppm. Số lần tưới 2 lần/ngày, mỗi lần tưới 10 phút, với lượng nước tưới khoảng 5-6 lít/m2/ngày. Kết thúc tưới phân trước khi thu hoạch rau 5 ngày.

* Thu hoạch

Rau muống trồng trong nhà màng theo hướng công nghệ cao thì thời gian thu hoạch sẽ rút ngắn còn 22-24 ngày. Lúc này chất lượng rau đạt yêu cầu để cung cấp cho các siêu thị, rau không bị già. Năng suất rau đạt trung bình 3kg/m2, với >80% khối lượng rau có thể sử dụng được.

3.3 Rau xà lách răng cưa (Lactuca sativa L.)
Cây rau xà lách được xác định là có nguồn gốc ở vùng Trung Đông, nhưng đến nay đã được gieo trồng khắp thế giới. Xà lách thích hợp nhiệt độ thấp, nhưng ngày nay người ta đã chọn được những giống chịu nhiệt độ cao, có thể trồng trong điều kiện nhiệt độ 25-300C, thậm chí chịu được nhiệt độ cao hơn 300C. Thời gian sinh trưởng trên dưới 1 tháng. Năng suất trung bình đạt từ 10-12 tấn. 

* Chọn giống và chuẩn bị cây giống

Yêu cầu hạt giống có chất lượng tốt, tỷ lệ mọc mầm cao. Cây rau xà lách phải qua giai đoạn vườn ươm trước khi đem trồng. Hạt xà lách được gieo trong các khay (vỉ xốp), loại 50-100 lỗ. Sử dụng giá thể gieo trong khay gồm 30% phân hữu cơ, 30% đất và phần còn lại là mụt dừa. Cây con nằm trong khay trong khoảng 10-12 ngày. Cây con phải được để trên giàn cao tối thiểu 80cm để cách ly với mặt đất, tránh sự xâm nhiễm của sâu, bệnh hại.

* Chuẩn bị giá thể và luống trồng (tương tự như đối với rau cải xanh)

Giá thể để trồng là mụn dừa đã qua khâu xử lý trước khi dùng để tránh bị hại do muối mặn, chất chát (tanin) hoặc giá thể do công ty Hải Tiên sản xuất. Làm luống nổi dạng máng được bao xung quanh bằng nilon hoặc âm xuống đất và lót bằng màng nilon. Chiều cao khối giá thể là 15cm.

Kích thước luống: rộng 1,2m; chiều dài tùy theo kích thước nhà kính, thường từ 25-32m). Giá thể cần được tưới no nước trước khi trồng.

* Mật độ

Bố trí hàng cách hàng là 15cm, cây cách cây là 20cm. 

Cách trồng: trồng thành 8 hàng dọc luống để tiện bố trí dây tưới.

Dây tưới đặt giữa khe của 2 hàng cây rau. Cần 4 dây tưới cho mỗi luống rau. Để dung dịch dinh dưỡng được phân bố đều, nên sử dụng dây tưới có khoảng cách lỗ nhỏ giọt 20cm.

Sau khi trồng xong cần tưới ngay bằng dung dịch dinh dưỡng.

* Kỹ thuật tưới bón
Dinh dưỡng cho rau được tưới theo hệ thống tưới nhỏ giọt, gọi tắt là tưới bón. Dinh dưỡng sử dụng cho rau xà lách là NPK=8-4-10% và vi lượng cần thiết, pha nồng độ theo N nguyên chất 170ppm. Số lần tưới 2 lần/ngày, mỗi lần tưới 10 phút, với lượng nước tưới khoảng 5-6 lít/m2/ngày. Kết thúc tưới phân trước khi thu hoạch rau 5 ngày.

* Phòng trừ sâu, bệnh

Rau xà lách là loại rau rất ít sâu và bệnh hại, đặc biệt là trồng trong điều kiện nhà màng nhờ lưới chắn côn trùng. 


* Thu hoạch và sơ chế

Rau xà lách trồng trong nhà màng theo hướng công nghệ cao thì thời gian thu hoạch sẽ rút ngắn còn 20-22 ngày (tùy điều kiện thời tiết). Rau sau khi thu hoạch, đưa vào nhà đóng gói có hệ thống làm mát theo quy trình xử lý sau thu hoạch, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi đem đi tiêu thụ.

3.4 Rau cần tây (Apium graveolens)

Cần tây có nguồn gốc từ châu Âu, là cây thuộc họ hoa tán (Apiaceae). Thân mọc thẳng đứng, chiều cao tùy từng giống, thường 50-70 cm, có giống cao 1,5 m, thân có nhiều rãnh dọc, chia nhiều cành mọc đứng. Rau cần tây có thể được xem như một loại rau ăn lá hoặc rau gia vị. Thời gian sinh trưởng dài hơn các loại rau ăn lá khác. Thời vụ có thể kéo dài tới hơn 2 tháng. Năng suất có thể đạt trên 20 tấn. Cần tây là loại cây ưa nước, nên khá phù hợp cho thủy canh. 

* Chọn giống và chuẩn bị cây giống

Yêu cầu hạt giống có chất lượng tốt, tỷ lệ mọc mầm cao. Cây rau cần tây  phải qua giai đoạn vườn ươm trước khi đem trồng. Hạt xà lách được gieo trong các khay (vỉ xốp), loại 50-100 lỗ. Sử dụng giá thể gieo trong khay gồm 30% phân hữu cơ, 30% đất và phần còn lại là mụt dừa. Cây con nằm trong khay trong khoảng 18-20 ngày. Cây con phải được để trên giàn cao tối thiểu 80cm để cách ly với mặt đất, tránh sự xâm nhiễm của sâu, bệnh hại.
* Chuẩn bị giá thể và luống trồng 

Giá thể để trồng là mụn dừa đã qua khâu xử lý trước khi dùng để tránh bị hại do muối mặn, chất chát (tanin). Làm luống nổi dạng máng được bao xung quanh bằng nilon hoặc âm xuống đất và lót bằng màng nilon. Chiều cao khối giá thể là 15cm.

Kích thước luống: rộng 1,3m; chiều dài tùy theo kích thước nhà kính, thường từ 25-32m). Giá thể cần được tưới no nước trước khi trồng.
* Mật độ

Bố trí hàng cách hàng là 7-10cm, cây cách cây là 5cm. 

Cách trồng: trồng thành 12 hàng dọc luống để tiện bố trí dây tưới.

Dây tưới đặt giữa khe của 2 hàng cây rau. Cần 6 dây tưới cho mỗi luống rau. Để dung dịch dinh dưỡng được phân bố đều, nên sử dụng dây tưới có khoảng cách lỗ nhỏ giọt 20cm.

Sau khi trồng xong cần tưới ngay bằng dung dịch dinh dưỡng.

* Kỹ thuật tưới bón
Dinh dưỡng cho rau được tưới theo hệ thống tưới nhỏ giọt, gọi tắt là tưới bón. Dinh dưỡng sử dụng cho rau cần tây là NPK = 8-8-8% và vi lượng cần thiết, pha nồng độ theo N nguyên chất 100ppm. Số lần tưới 2 lần/ngày, mỗi lần tưới 10 phút, với lượng nước tưới khoảng 4-6 lít/m2/ngày. Kết thúc tưới phân trước khi thu hoạch rau 5 ngày.

* Phòng trừ sâu, bệnh

Rau cần tây là loại rau rất ít sâu và bệnh hại, đặc biệt là trồng trong điều kiện nhà màng nhờ lưới chắn côn trùng. 



* Thu hoạch và sơ chế

Rau cần tây trồng trong nhà màng theo hướng công nghệ cao có thời gian thu hoạch là 33-35 ngày (tùy điều kiện thời tiết). Rau sau khi thu hoạch, đưa vào nhà đóng gói có hệ thống làm mát theo quy trình xử lý sau thu hoạch, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi đem đi tiêu thụ.
3.5 Rau ngò rí (Coriandrum satimun L.)
Hay còn gọi là rau mùi ta, thuộc họ Hoa tán, là cây hàng năm, cây thân thảo cao khoảng 35-50 cm, lá mềm. Cây rau ngò rí được gieo trồng bằng hạt, mỗi ha cần 10-12kg hạt giống. Cây có tính thích ứng rộng, nhưng yêu cầu nhiệt độ ôn hoà để sinh trưởng và phát triển. Cây rau ngò rí là loài cây ưa sáng, có thời gian từ mọc tới thu hoạch khoảng 30 ngày với năng suất từ 8-10 tấn/ha.

* Chọn giống 

Yêu cầu hạt giống có chất lượng tốt, tỷ lệ mọc mầm cao để đảm bảo mật độ đồng đều.

* Chuẩn bị giá thể và luống trồng 

Giá thể để trồng là mụn dừa đã qua khâu xử lý trước khi dùng để tránh bị hại do muối mặn, chất chát (tanin). Làm luống nổi dạng máng được bao xung quanh bằng nilon hoặc âm xuống đất và lót bằng màng nilon. Chiều cao khối giá thể là 15cm.

Kích thước luống: rộng 1,2m; chiều dài tùy theo kích thước nhà kính, thường từ 25-32m). Giá thể cần được tưới no nước trước khi gieo hạt.

* Mật độ

Gieo lượng hạt là 12g/m2. Gieo hạt xong lấp lên trên một lớp mụt dừa dày 2cm để hạt luôn đủ độ ẩm.

Dây tưới nhỏ giọt được trải đều trên mặt luống, với 5-6 dây tưới cho mỗi luống rau. Để dung dịch dinh dưỡng được phân bố đều, nên sử dụng dây tưới có khoảng cách lỗ nhỏ giọt 20cm.

Sau khi gieo xong cần tưới ngay bằng nước cho tới khi cây mọc mới tưới bằng dung dịch dinh dưỡng.

* Kỹ thuật tưới bón
Dinh dưỡng cho rau được tưới theo hệ thống tưới nhỏ giọt, gọi tắt là tưới bón. Dinh dưỡng sử dụng cho rau cần tây là NPK = 8-8-8% và vi lượng cần thiết, pha nồng độ theo N nguyên chất 170ppm. Số lần tưới 2 lần/ngày, mỗi lần tưới 10 phút, với lượng nước tưới khoảng 4-6 lít/m2/ngày. Kết thúc tưới phân trước khi thu hoạch rau 5 ngày.

* Phòng trừ sâu, bệnh

Rau ngò rí là loại rau rất ít sâu và bệnh hại, đặc biệt là trồng trong điều kiện nhà màng nhờ lưới chắn côn trùng. 



* Thu hoạch và sơ chế

Rau ngò rí trồng trong nhà màng theo hướng công nghệ cao có thời gian thu hoạch là 30-35 ngày (tùy điều kiện thời tiết). Rau  ngò rí sau khi thu hoạch, đưa vào nhà đóng gói có hệ thống làm mát theo quy trình xử lý sau thu hoạch, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi đem đi tiêu thụ.

IV. HIỆU QUẢ MÔ HÌNH
Kết quả triển khai thực hiện 5 mô hình cho 5 loại rau thí nghiệm, mỗi loại 500m2 (bảng 19).
Nhận xét: thời gian từ gieo/trồng đến thu hoạch của các loại rau trên các mô hình rất ngắn so với trồng ngoài đồng. Ví dụ: rau muống trong nhà màng, tưới bón theo hệ thống tưới nhỏ giọt có thời gian sinh trưởng 20 ngày, trong khi rau trồng ngoài đồng tại HTX rau an toàn Ấp Đình, thời gian kết thúc mùa vụ là 28 ngày; Tương tự, rau cải xanh cung rút ngắn được 8-10 ngày. Điều này giúp cho việc quay vòng có hiệu quả diện tích nhà màng, với khả năng tăng vụ 25-28% cũng đồng nghĩa với tăng sản lượng trên đơn vị diện tích. Việc rút ngắn mùa vụ trồng có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm áp lực sâu, bệnh hại nhờ né tránh sự xâm nhiễm của chúng.

Năng suất thực thu của các loại rau ăn lá trong mô hình đều đạt trên 3000 kg/1000 m2/vụ trồng. Cụ thể: rau cải xanh đạt 3.100 kg/1000 m2, rau muống 3.200 kg/1000 m2, rau xà lách 3.400 kg/1000 m2. Như vậy, hiệu quả kinh tế của việc sản xuất rau ăn lá và rau gia vị khá cao, đều đạt trên 15 triệu đồng/1000 m2.

Bảng 19. Thời gian thu hoạch, năng suất thực thu và hiệu quả kinh tế của các mô hình.

	STT
	Tên mô hình
	Thời gian từ gieo/trồng đến thu hoạch (ngày)
	Năng suất thực thu (kg/1000m2)
	Tổng thu (1000đ)*
	Tổng chi (1000đ)**
	Lãi

(1000đ)
	Ghi chú

	1
	Trồng rau cải xanh
	22
	3.100
	43.400
	26.493
	16.907
	Thời gian cây con 12 ngày

	2
	Trồng rau muống
	20
	3.200
	44.800
	26.891
	17.909
	Gieo hạt trực tiếp

	3
	Trồng rau xà lách
	22
	3.400
	68.000
	26.503
	41.497
	Thời gian cây con 12 ngày

	4
	Trồng rau cần tây
	27
	1.900
	57.000
	26.748
	30.252
	Thời gian cây con 18 ngày

	5
	Trồng rau ngò rí
	30
	870
	43.500
	26.812
	16.688
	Gieo hạt trực tiếp


Ghi chú: *Tổng thu: tính giá rau theo bảng 8; **Tổng chi: gồm giá thể (bảng 7) và chi khác: khấu hao nhà màng và thiết bị, dinh dưỡng, công lao động,… 

Các loại rau sau ăn lá và rau gia vị của mỗi mô hình khi trồng theo quy trình đề xuất (đã nêu trên) được lấy mẫu phân tích chỉ tiêu Nitrat. Kết quả bảng 20 cho thấy hàm lượng Nitrat thấp hơn nhiều so với ngưỡng tiêu chuẩn cho phép, chỉ biến động từ 57,8 - 225,0 mg/kg. Như vậy, việc sử dụng phân vô cơ trên giá thể xơ dừa, ngưng tưới phân 5 ngày trước thu hoạch, theo quy trình đề xuất đã đạt được yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, với lượng NO3 thấp.

Bảng 20. Hàm lượng NO3 trên rau của các mô hình.

	STT
	Tên loại rau
	Hàm lượng NO3
(mg/kg)
	Ghi chú

	1
	Rau cải xanh
	66,4
	Phương pháp thử

	2
	Rau muống
	106,8
	TCVN 5247 : 1990

	3
	Rau xà lách
	57,8
	Đơn vị kiểm nghiệm:

	4
	Rau cần tây
	182,4
	Trung tâm KT TCĐL

	5
	Rau ngò rí
	225,0
	Chất lượng 3


V. ĐỊA CHỈ CHUYỂN GIAO, TƯ VẤN

1. Địa chỉ mô hình sản xuất tiêu biểu

- Công ty TNHH SX TM DV Kim Xuân Quang
- Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao

2. Địa chỉ cung cấp giống và vật tư nông nghiệp

Đơn vị cung cấp và chuyển giao quy trình: Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM.

VI. KẾT LUẬN
- Giá thể xơ dừa là phù hợp cho các loại rau ăn lá và rau gia vị, vừa đáp ứng được cả yêu cầu về kỹ thuật và giá thành.

- Công thức phân bón có hàm lượng N : P2O5 : K2O = 8 : 4 : 10 phù hợp cho các loại rau ăn lá; Công thức P2O5 : K2O = 8 : 8 : 8 phù hợp cho các loại rau gia vị.

- Nồng độ phân bón, tính theo N nguyên chất, 170ppm cho năng suất rau muống và rau xà lách cao nhất; Nồng độ tưới cho rau cải 200ppm cho năng suất cao nhất; Nồng độ dung dịch tưới phù hợp cho rau gia vị là 100ppm.

- Mô hình sản xuất rau theo hướng công nghệ cao cho năng suất và hiệu quả cao với thời gian quay vòng mùa vụ ngắn 25%-28%, giúp tăng sản lượng rau trên đơn vị diện tích./.
PHỤ LỤC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH RAU THÍ NGHIỆM

1. Các thí nghiệm nghiên cứu giá thể trồng rau
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	Hình 1. Rau cải xanh
	Hình 2. Rau muống
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	Hình 3. Rau xà lách
	Hình 4. Rau cần tây
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	Hình 5. Rau ngò rí
	


2. Thí nghiệm nghiên cứu phân bón

2.1. Thành phần phân bón
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	Hình 6. Rau cải xanh
	Hình 7. Rau muống
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	Hình 8. Rau xà lách
	Hình 9. Rau cần tây
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	Hình 10. Rau ngò rí
	


2.2. Nồng độ phân bón
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	Hình 11. Rau cải xanh
	Hình 12. Rau muống
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	Hình 13. Rau xà lách
	Hình 14. Rau cần tây
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	Hình 15. Rau ngò rí
	


3. Hình ảnh mô hình trồng rau
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	Hình 16. Rau cải xanh
	Hình 17. Rau muống

	[image: image19.jpg]Al

A

L RONC, SNHA M LY

4
f—
P
-
—_
-
—
- o
—
-
-
-
—

LRONCG RAL





	[image: image20.jpg]| | TRUNG TAM NGHIEN CU'U & PHAT TRIEN
NONG NGHIEP CONG NGHE CAO

PIEM TRINH DIEN
TRONG RAU CAN TAY
TRONG NHA MANG






	Hình 18. Rau xà lách
	Hình 19. Rau cần tây

	[image: image21.jpg]; NGHIEP CONG NGHE CAO
PIEM TRINH DIE

TRONG RAU NGO Ri
TRONG NHA MA!

NGAY GIEO HAT: 15/01/2010
NGAY TRINH DIEN: 08,





	

	Hình 20. Rau ngò rí
	


4. Hình ảnh hội thảo tập huấn kỹ thuật
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Chú dẫn:

Tài liệu này được biên soạn tóm tắt trên cơ sở đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất một số loại rau ăn lá và rau gia vị trên giá thể, theo hướng công nghiệp” do TS. Phạm Hữu Nhượng - Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM làm chủ nhiệm và do Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM quản lý.

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM mạn phép được sử dụng để cung cấp cho nông dân.
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